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TÒA ÁN NHÂN DÂN              

  HUYỆN ĐẮK MIL,                                    

  TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Bản án số: 23/2021/HS-ST 

Ngày 14/7/2021 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮKMIL, TỈNH ĐẮKNÔNG  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Thế Thắng 

 Các hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Trương Văn Cường 

2. Bà Huỳnh Thiếu Quyên 

- Thƣ ký phiên tòa: ông Trần Kim Tuấn – Thư ký của Tòa án nhân dân 

huyện Đắk Mil. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên tòa: Bà Niê 

Đoan Trinh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện  M, tỉnh  Nxét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2021/TLST-HS, ngày 24/6/2021 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2021/QĐXXST-HS ngày 02/7/2021 đối 

với bị cáo:  hạm Thị N; sinh năm 1966; Tên gọi khác: Sang; nơi sinh: tỉnh Thái 

Bình; Nơi đăng ký HKTT: Thôn 01, xã R, huyện  M, tỉnh N; chỗ ở trước khi phạm 

tội: Thôn T, xã M, huyện M, tỉnh N; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Ngh  

nghiệp: Nội tr . Con ông  hạm Văn N  đã chết  và bà Hoàng Thị C đã chết ; bị cáo 

có chồng là Hoàng Văn  – Sinh năm 1965; hiện cùng trú tại  Thôn T, xã  M, huyện 

M, tỉnh N; Bị can có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1990, nh  nhất sinh năm 

1994; Ti n án, Ti n sự: Không; Biện pháp ngăn chặn đư c áp dụng: Bị áp dụng 

biện pháp cấm đi kh i nơi cư trú từ khi khởi tố vụ án. 

 Ngƣời bị hại: Bà Diệp Sương Uyển N, sinh năm 1989; Địa chỉ: Thôn T, xã 

M, huyện M, tỉnh N– Vắng mặt. 

 Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
 1. Anh Hoàng Văn T, sinh năm 1994; Địa chỉ: Thôn T, xã M, huyện M, tỉnh 

N– Vắng mặt. 

 2. ông Hoàng Văn  , sinh năm 1965; Địa chỉ: Thôn T, xã M, huyện M, tỉnh 

N– Vắng mặt. 

 - Ngƣời làm chứng: Bà Nguyễn Thị  ; Địa chỉ: Thôn T, xã M, huyện M, 

tỉnh N – Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh N truy tố v  hành vi phạm tội 

như sau:  hạm Thị N  sinh năm 1966  có hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã R, 

huyện M, tỉnh N. Là người giúp việc cho gia đình chị Diệp Sương Uyển N (sinh 

năm 1989  trú tại  Thôn T, xã  M, huyện M, tỉnh N. 

  Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 27/4/2021, giữa chị Diệp Sương Uyển N và 

chồng là anh Nguyễn D xảy ra cãi nhau nên bà Nguyễn Thị    sinh năm 1957, là 

mẹ chị N) sang phòng trọ nhờ  hạm Thị N đi cùng đến nhà chị Diệp Sương Uyển 

N can ngăn. Khi đến nhà, do con của chị Diệp Sương Uyển N thức dậy nên  hạm 

Thị N đi vào phòng bếp pha sữa cho con chị N uống thì nhìn thấy chiếc túi xách 

của chị  N nằm dưới n n nhà cạnh cửa sổ nên đến nhặt lên mở ra thì thấy có một 

xấp ti n mệnh giá 500.000 đồng nên nảy sinh ý định trộm cắp số ti n trên,  hạm 

Thị N để túi xách lại chỗ cũ chờ cơ hội thuận l i để trộm cắp.  

   Đến khoảng 00 giờ ngày 28/4/2021, thấy anh Nguyễn D đi kh i nhà, còn chị 

Diệp Sương Uyển N vào phòng ngủ, lúc này  hạm Thị N đi vào phòng bếp mở túi 

xách lấy xấp ti n 18.500.000 đồng cất giấu vào túi quần rồi cầm túi xách ra ngoài 

sân ném qua hàng rào, sau đó quay vào trong nhà của chị Diệp Sương Uyển N ngủ. 

Khoảng 05 giờ 00 phút sáng cùng ngày  hạm Thị N v  lại phòng trọ lấy số ti n 

18.500.000 đồng cất giấu trong túi áo khoác treo ở phòng trọ.  hát hiện bị mất tài 

sản chị Diệp Sương Uyển N đã trình báo Công an huyện M. Tại Cơ quan cảnh sát 

đi u tra Công an huyện M  hạm Thị N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình và đã tiêu xài cá nhân hết 3.500.000 đồng, còn 15.000.000 đồng đã giao nộp 

cho Cơ quan cảnh sát đi u tra Công an huyện M, tỉnh N.  

  Tại bản cáo trạng số: 27/CTr-VKS, ngày 23/6/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện M, tỉnh N đã truy tố bị cáo  hạm Thị N v  tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Đi u 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi pham tội của mình như nội dung 

bản Cáo trạng đã nêu. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện  M, tỉnh  N giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo v  tội danh, đi u luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng 

và đ  nghị Hội đồng xét xử:   

 Tuyên bố bị cáo  hạm Thị N phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

 Áp dụng khoản 1 Đi u 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 của Bộ 

luật hình sự xử phạt: Bị cáo Phạm Thị N mức án từ 06 đến 09 tháng tù. 

 V  xử lý vật chứng: Áp dụng Đi u 47 của Bộ luật hình sự, Đi u 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự; Đ  nghị : 

Chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát đi u tra Công an huyện M đã thu giữ và trả 

lại số ti n 15.000.000 đồng cho chị Diệp Sương Uyển N.  

Về trách  Nhiệm dân sự: Chấp nhận việc bị cáo  hạm Thị N đã bồi thường số 

ti n 3.500.000 đồng     tr  u n m tr m n   n   n   cho chị Diệp Sương Uyển N. 
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 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đư c thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và lời khai của những người tham gia 

tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án; 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đư c thẩm 

tra, xét h i, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an huyện Đắk 

Mil, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, Kiểm sát viên trong quá 

trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa bị cáo, những người tham 

gia tố tụng không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đ u h p pháp. 

 [2] Tại phiên tòa, bị cáo  hạm Thị N đã khai nhận hành vi phạm tội mà bị 

cáo đã thực hiện đúng như diễn biến sự việc mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk 

Mil đã truy tố, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù h p với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan đi u tra, phù h p với lời khai của người người liên quan, người làm chứng 

và các chứng cứ, tài liệu thu thập có lưu trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tra công khai. 

 Hội đồng xét xử xét thấy: Vào khoảng 00 giờ ngày 28/4/2021, tại  Thôn T, xã  

M, huyện M, tỉnh N, l i dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của chủ sở hữu,  hạm 

Thị Nđã có hành vi lén lút trộm cắp của chị Diệp Sương Uyển N 18.500.000 đồng 

 Mười tám triệu năm trăm nghìn đồng . 

 Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có cơ sở, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật.  

 Do đó, Hội đồng xét xử đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo  hạm Thị N 

đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Đi u 173 của BLHS năm 

2015. 

Điều 173 của Bộ luật hình sự quy định: 

“1. N ườ  nào trộm cắp tà  sản củ  n ườ  k ác trị   á từ 2.000.000   n  

 ến dướ  50.000.000   n   oặc dướ  2.000.000   n  n ưn  t uộc một tron  các 

trườn   ợp s u  ây, t   bị p ạt cả  tạo k ôn     m   ữ  ến 03 n m  oặc p ạt tù từ 

06 t án   ến 03 n m. 

 [3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác. Bị cáo biết việc chiếm đoạt tài 

sản của người khác là vi phạm pháp luật, làm mất trật tự an ninh tại địa phương, 

gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nhưng với ý thức coi thường 

pháp luật, để có ti n tiêu xài cá nhân bị cáo đã l i dụng sự sơ hở của người bị hại để 

lén lút trộm cắp tài sản với số ti n 18.500.000 đồng. Do đó, để đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo mức hình 
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phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, giáo dục, cải 

tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội. 

 [4] V  các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không 

 [5] V  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường h p ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải v  hành vi phạm tội của mình gây ra. Trong quá trình đi u tra bị cáo 

đã bồi thường số ti n 3.500.000 đồng cho chị  N, người bị hại cũng có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách  Nhiệm hình sự quy 

định tại điểm b,i,s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 của BLHS. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm mà bị cáo gây 

ra HĐXX xét thấy cần cách ly bị cáo ra kh i đời sống xã hội một thời gian nhất định 

để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành một công dân tốt, ngừời có ích cho gia đình và 

xã hội. 

[6] V  hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Đi u 173 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 thì người phạm tội còn có thể bị phạt ti n từ năm triệu đồng đến 

năm mươi triệu đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Qua xác minh các bị cáo là người 

không có tài sản, thu nhập, không có đi u kiện để thi hành hình phạt bổ sung nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt ti n đối với bị cáo. 

 [7] V  trách Nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường nên không xem xét giải quyết. 

[8] V  xử lý vật chứng: Trong quá trình đi u tra, Cơ quan cảnh sát đi u tra 

công an huyện Đắk Mil đã thu giữ sau đó ra quyết định xử lý vật chứng trả lại số 

ti n 15.000.000 đồng cho chị  N là phù h p nên cần chấp nhận. 

 [9] V  án phí: Bị cáo  hạm Thị N phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Tuyên bố bị cáo  hạm Thị N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 - Áp dụng khoản 1 Đi u 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 của Bộ 

luật hình sự xử phạt: Bị cáo  hạm Thị N 09 (chín) tháng tù.Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án. 

 2. V  vật chứng trong vụ án: Áp dụng Đi u 47 của Bộ luật hình sự, Đi u 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận Cơ quan cảnh sát đi u tra Công an huyện M 

đã thu giữ và trả lại số ti n 15.000.000 đồng cho chị Diệp Sương Uyển N. 

3. V  án phí: Căn cứ Đi u 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Đi u 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

v  án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo  hạm Thị N phải nộp 200.000   n   H   tr m 

n   n   n   ti n án phí hình sự sơ thẩm. 

 4. V  quy n kháng cáo: Bị cáo đư c quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quy n l i, nghĩa vụ liên quan 
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vắng mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày bản án đư c tống đạt h p lệ. 

 “Trườn   ợp bản án, Quyết  ịn   ược t    àn  t eo quy  ịn  tạ  Đ ều 2 

Luật T    àn  án dân sự t   n ườ   ược t    àn  án dân sự, n ườ  p ả  t    àn  án 

dân sự có quyền t ỏ  t uận t    àn  án, quyền yêu cầu t    àn  án, tự n uy n t   

 àn  án  oặc bị cưỡn  c ế t    àn  án t eo quy  ịn  tạ  các Đ ều 6, 7, 7 , 7b và 9 

Luật t    àn  án Dân sự. T ờ     u t    àn  án  ược t ực    n t eo quy  ịn  tạ  

Đ ều 30 Luật t    àn  án dân sự”. 
 

Nơi nhận:                                                TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉn  N;                                                                Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

-Sở Tư p áp tỉn  N;                Đã ký  
-VKS ND  uy n M; 

-Độ    ều tr  Côn   n  uy n M; 

-Độ  THAHS Côn   n  uy n  M; 

- ộ p ận N    p vụ CA  uy n M; 

-C   cục THADS  uy n  M; 

- ị cáo; 

-N ữn  n ườ  t  m     tố tụng; 

-Lưu HS.                                                                                       Nguyễn Thế Thắng 

 

 


